
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN KIỂU

GVCN : TỐNG THỊ ĐẠT 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Vũ Minh Anh 28/08/2013 Nữ Kinh 0902364743

2 Dương Gia Bảo 22/01/2013 Nam Hoa 0933980983

3 Ngô Tuấn Dũng 21/05/2013 Nam Kinh 0908891123

4 Tô Gia Hân 11/03/2013 Nữ Hoa 0983615214

5 Bùi Quốc Huy 09/04/2013 Nam Kinh 0767896839

6 Lư Huyên Huyên 14/10/2013 Nữ Hoa 0933761990

7 Diệc Hiếu Khang 23/08/2013 Nam Hoa 0779605815

8 Nguyễn Trung Kiên 16/11/2013 Nam Kinh 0938321188

9 Nguyễn  Tuyết Huyền Ly 23/10/2013 Nữ Kinh 0918333733

10 Cao Quang Minh 31/10/2013 Nam Kinh 0909272187

11 Nguyễn Kim Ngân 27/03/2013 Nữ Kinh 0909484772

12 Tăng Ánh Ngọc 25/05/2013 Nữ Hoa 0907792380

13 Tăng Bảo Nguyên 17/07/2013 Nam Hoa 0773768300

14 Lê Tuấn Phát 01/06/2013 Nam Hoa 0909830230

15 Trần Hòa Phát 15/11/2013 Nam Kinh 0379411378

16 Trần Thuận Phát 15/11/2013 Nam Kinh 0795867308

17 Trương Gia Phát 28/12/2013 Nam Hoa 0982262323

18 Hà Lê Nguyên Phúc 11/11/2013 Nam Hoa 0937800575

19 Lục Trần Thiên Phúc 06/05/2013 Nam Kinh 0908633395

20 Nguyễn Bảo Phúc 16/12/2013 Nam Kinh 0907443710

21 Nguyễn Thiên Phúc 10/08/2013 Nam Kinh 0778769916

22 Trương Mỹ Quân 12/11/2013 Nữ Hoa 0989051620

23 Hoàng Quang Sáng 30/04/2013 Nam Kinh 0975339654

24 Trần Thiên Tài 15/11/2012 Nam Kinh 0903315044

25 Bùi Tiến Thành 02/03/2013 Nam Kinh 0902699396

26 La Gia Thăng 24/08/2013 Nam Hoa 0902321438

27 Tiên Nghiệp Thuận 29/05/2013 Nam Hoa 0985784524

28 Nguyễn Ngọc Minh Thư 10/06/2013 Nữ Kinh 0707168691

29 Trần Huỳnh Bảo Thư 01/01/2013 Nữ Kinh 0973224942
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30 Trần Hoàng Bảo Trân 06/01/2013 Nữ Kinh 0903758445

31 Đặng Diệu Tuấn 24/10/2013 Nam Hoa 0907010268

32 Nguyễn Ngọc Phương Vy 03/10/2013 Nữ Kinh 0908574967

Tổng cộng danh sách có 32 HS  

Quận 10, ngày 01 tháng 09 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Tâm


